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1.Giới thiệu

Gian lận tài chính trong những năm gần đây gây 
tổn thất nghiêm trọng nền kinh tế thế giới hàng năm, 
ước tính khoảng 6,3 nghìn tỷ USD (ACFE, 2016) 
và gây sụp đổ các tập đoàn kinh tế lớn trên thế giới. 

Mức độ tinh vi và tính phức tạp của các hành vi gian 
lận tài chính tiếp tục gia tăng và đe dọa nền kinh tế 
thế giới. Cụ thể, Cơ quan Chống gian lận nghiêm 
trọng của Anh mở cuộc điều tra hình sự đối với Tập 
đoàn Tesco sau vụ bê bối khai khống lợi nhuận lên 
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Tóm tắt:
Bài viết nghiên cứu các hình thức và cách thức gian lận, các khoản mục dễ bị gian lận trên báo 
cáo tài chính của các doanh nghiệp tại Việt Nam. Tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định 
lượng thông qua khảo sát 68 kiểm toán viên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty kiểm toán tại 
Việt Nam. Bài viết sử dụng phần mềm SPSS tiến hành thống kê mô tả để xác định hình thức gian 
lận phổ biến là điều hòa lợi nhuận và tài sản, các khoản mục phổ biến dễ bị gian lận là doanh 
thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, giá vốn hàng bán, hàng tồn kho, nợ phải trả, tài sản cố định 
và chi phí bán hàng. Để thực hiện hành vi gian lận đối với các khoản mục, các cách thức gian 
lận phổ biến là khai khống hay khai giảm doanh thu và chi phí, công nợ và cố tình hạch toán sai 
niên độ kế toán, không công bố thông tin trên thuyết minh báo cáo tài chính tùy thuộc mục tiêu 
khác nhau của doanh nghiệp. 
Từ khóa: Các doanh nghiệp, điều hòa lợi nhuận và tài sản, gian lận trong lập Báo cáo tài chính, 
hình thức gian lận phổ biến.
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Research on Fraudulent Financial Reporting of Enterprises in Vietnam
Abstract:
This research investigates popularly fraudulent forms and methods, items in the financial 
statements of firms in Vietnam. The author has used quantitative methods through a survey of 68 
experienced auditors working for auditing firms in Vietnam. Using SPSS software, descriptive 
statistics is employed to determine the most popular form of fraud which is net income and net 
worth (asset) smoothing, popularly fraudulent items including revenues from sales and services, 
cost of goods sold, inventories, liabilities, fixed assets and selling expenses. In order to commit 
fraudulent financial reporting to these items, popularly fraudulent methods are overstated or 
understated sales and expenses, liabilities and intentional recognition of improper accounting 
period, undisclosed information on notes to financial statements, depending on different purposes 
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tới 250 triệu GPB trong 6 tháng đầu năm 2014. Vụ 
bê bối này khiến 8 nhà quản lý cấp cao của Tesco bị 
đình chỉ công việc và Chủ tịch Tập đoàn Tesco tuyên 
bố từ chức (Đỗ Sinh, 2014). Tiếp theo, vào tháng 4 
năm 2015, thị trường chứng khoán của Nhật Bản 
phát hiện vụ bê bối tài chính lớn nhất đối với doanh 
nghiệp Nhật từ vụ bê bối 1,7 tỷ USD của tập đoàn 
Olympus hồi năm 2011. Tập đoàn Toshiba của Nhật 
Bản điều chỉnh lợi nhuận ít nhất 170 tỷ JPY, tương 
đương 1,22 tỷ USD, sau khi bị phát hiện khai khống 
lợi nhuận trong vòng 6 năm hoạt động. Kết quả của 
vụ bê bối tài chính này là tập đoàn Toshiba bị phạt từ 
300 tỷ đến 400 tỷ JPY, tương đương với 2,4 tỷ đến 
3,2 tỷ USD và 3 lãnh đạo cao cấp của tập đoàn phải 
từ chức (Diệp Vũ, 2015).

Ở Việt Nam, sai phạm liên quan đến gian lận 
trong lập báo cáo tài chính trở nên phổ biến trong 
những năm gần đây. Điển hình như vụ gian lận báo 
cáo tài chính của công ty Bông Bạch Tuyết, Dược 
Viễn Đông, Ngân hàng Eximbank,… Đặc biệt, hiện 
tượng chênh lệch giữa số liệu trong báo cáo tài 
chính của công ty niêm yết trước và sau kiểm toán 
ngày càng gia tăng. Cụ thể, xét riêng cho chỉ tiêu lợi 
nhuận, số liệu thống kê của Vietstock từ năm 2012 
đến 6 tháng đầu năm 2015 cho thấy tỷ lệ các công ty 
niêm yết điều chỉnh sau kiểm toán mỗi năm đều trên 
chiếm trên 70%, 6 tháng đầu năm 2015 cũng chiếm 
hơn 52% (Minh An, 2015). 

Với tính nghiêm trọng của gian lận nói chung, đặc 
biệt gian lận trong lập báo cáo tài chính tác động tới 
doanh nghiệp như doanh nghiệp bị hủy niêm yết trên 
thị trường chứng khoán, thậm chí tuyên bố phá sản 
và ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển ổn định bền 
vững của nền kinh tế Việt Nam. 

Dựa trên khoảng trống từ tổng quan nghiên cứu 
trên thế giới và Việt Nam, tác giả tiến hành nghiên 
cứu gian lận trong lập báo cáo tài chính của các 
doanh nghiệp tại Việt Nam dưới góc độ nhận định 
của kiểm toán viên độc lập.

2.Tổng quan nghiên cứu
2.1.Tổng quan nghiên cứu nước ngoài
Trong các thập kỷ qua, nhiều công trình nghiên 

cứu về gian lận trong lập báo cáo tài chính, nổi bật 
là các nghiên cứu trong khoảng thời gian dài và quy 
mô lớn do các tổ chức Hiệp hội nghề nghiệp thực 
hiện như sau: 

Cơ quan Kiểm toán Nhà nước của Mỹ thực hiện 
cuộc điều tra nghiên cứu 919 vụ gian lận liên quan 

đến điều chỉnh lại báo cáo tài chính trong khoảng 
thời gian từ năm 1997-2002. Kết quả cho thấy gian 
lận trong lập báo cáo tài chính thường liên quan 
tới ghi nhận doanh thu chiếm 38% và ghi nhận chi 
phí chiếm 16% các vụ gian lận (GAO, 2002). 

Ủy ban thuộc Hội đồng quốc gia của Mỹ về chống 
gian lận trong lập báo cáo tài chính (COSO) đã thực 
hiện 2 cuộc điều tra về gian lận trong lập báo cáo 
tài chính của các công ty niêm yết bao gồm: 204 
vụ gian lận (từ năm 1987 đến năm 1997) và 347 vụ 
gian lận (từ năm 1998 đến năm 2007). Kết quả điều 
tra từ năm 1998-2007 chỉ ra các hình thức gian lận 
phổ biến là ghi nhận sai doanh thu (chiếm 61% các 
vụ gian lận) cao hơn so với kết quả điều tra từ năm 
1987-1997 (chiếm 50% các vụ gian lận). Tiếp theo, 
khai khống tài sản chiếm 51%, khai thiếu chi phí và 
công nợ chiếm 31%, các cách thức gian lận khác là 
20%, che dấu thông qua các giao dịch với các bên 
liên quan là 18%, giao dịch nội bộ là 24%, không 
công bố đầy đủ thông tin chiếm tỷ trọng thấp nhất 
là 1% các vụ gian lận (COSO, 1999; COSO, 2010). 

Kết quả khảo sát về gian lận toàn cầu của Hiệp hội 
các nhà điều tra gian lận (ACFE) (2011) cho thấy 
giả mạo doanh thu chiếm tỷ trọng lớn nhất (chiếm 
37,1% các vụ gian lận) (trích dẫn của Wells, 2013, 
332). Tiếp theo, gian lận liên quan định giá giá trị tài 
sản chiếm 35,2% và bỏ sót công nợ chiếm 35,2%, 
công bố không đầy đủ thông tin chiếm 22,9% và tỷ 
lệ thấp nhất là sai lệch thời gian/niên độ kế toán là 
14,3% (trích dẫn của Wells, 2013, 332)

Ngoài ra, các công trình nghiên cứu của các tác 
giả trên thế giới chỉ ra rằng doanh thu là khoản mục 
phổ biến bị lạm dụng thông qua hành vi khai khống 
doanh thu (Nelson & cộng sự, 2003; Rezaee, 2005; 
Dechow & cộng sự, 2011, Lau & Ooi, 2016). Các 
hành vi khai khống doanh thu thường được thực 
hiện như ghi nhận sớm doanh thu và giả mạo doanh 
thu. Khoản mục thứ hai thường bị lạm dụng thực 
hiện gian lận là khoản mục chi phí thường thông qua 
hành vi khai giảm chi phí bằng các bút toán lập dự 
phòng (Nelson & cộng sự, 2003; Dechow & cộng 
sự, 2011; Lau & Ooi, 2016).  

2.2.Tổng quan nghiên cứu trong nước
Lý Trần Kim Ngân (2011), Lê Nguyễn Thế Cường 

(2013), Tạ Thu Trang (2017) cho thấy hình thức gian 
lận phổ biến trong lập báo cáo tài chính, đặc biệt của 
các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt 
Nam là khai khống lợi nhuận và tài sản. Trong đó, 
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các khoản mục trên báo cáo kết quả hoạt động kinh 
doanh thường bị lạm dụng thực hiện hành vi gian lận 
nhiều nhất. Cụ thể, khoản mục doanh thu bán hàng và 
cung cấp dịch vụ bị gian lận chiếm từ 80% -100% và 
giá vốn hàng bán chiếm khoảng 60% trong các hành 
vi gian lận được phát hiện. Tiếp theo là bảng cân đối 
kế toán, khoản mục hàng tồn kho và khoản phải thu 
chiếm tỷ trọng từ 50% - 65% các hành vi gian lận bị 
phát hiện (chủ yếu là giả mạo tài sản). Không công bố 
đầy đủ các thông tin trên thuyết minh báo cáo tài chính 
chiếm tỷ trọng cao từ 45% - 90% (chủ yếu là không 
công bố đầy đủ các thông tin của các bên liên quan và 
các sự kiện kết thúc sau ngày khóa sổ). 

Tóm lại, các kết quả nghiên cứu trên thế giới và 
Việt Nam cho thấy hình thức gian lận phổ biến trong 
lập báo cáo tài chính là khai khống lợi nhuận và tài 
sản thông qua ghi nhận giả mạo hoặc ghi nhận sớm 
doanh thu, khai tăng tài sản, khai giảm chi phí; các 
khoản mục thường bị lạm dụng gian lận nhiều nhất là 
doanh thu, tiếp theo là chi phí và tài sản. Tuy nhiên, 
phần lớn các công trình nghiên cứu trên thế giới và 
Việt Nam đều thực hiện đối với các khách thể là các 
công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán, rất ít 
các công trình nghiên cứu về hình thức, cách thức và 
khoản mục dễ bị gian lận trong các doanh nghiệp tại 
Việt Nam. Do đó, tác giả tiến hành nghiên cứu gian 
lận trong lập báo cáo tài chính của các doanh nghiệp 
tại Việt Nam trên các khía cạnh như hình thức gian 
lận, cách thức gian lận và các khoản mục phổ biến bị 
lạm dụng gian lận dưới góc độ nhận định của kiểm 
toán viên độc lập để giúp cộng đồng đầu tư, công ty 
kiểm toán và các nhà quản lý tham khảo đưa ra nhận 
định trong đầu tư và quản lý.  

3.Cơ sở lý thuyết về gian lận trong lập Báo cáo 
tài chính

3.1.Khái niệm gian lận trong lập Báo cáo tài 
chính 

Trong lĩnh vực tài chính kế toán, thuật ngữ 
“Gian lận trong lập báo cáo tài chính” được hiểu 
là hành vi gian lận được thực hiện hoặc thông 
đồng thực hiện bởi các nhà quản lý. Do đó, thuật 
ngữ “Gian lận trong lập báo cáo tài chính” có thể 
được gọi là gian lận của nhà quản lý (Management 
Fraud).

“Gian lận trong lập báo cáo tài chính là hành 
vi gian lận có chủ ý được thực hiện bởi nhà quản 
lý gây tổn hại tới nhà đầu tư và chủ nợ thông qua 
trình bày sai lệch trọng yếu các thông tin trên báo 

cáo tài chính” (Elliott & Willingham, 1980, 4).
Khái niệm về gian lận trong lập báo cáo tài 

chính được đề cập với các thuật ngữ khác nhau 
với sự thay đổi của Hướng dẫn chuẩn mực kiểm 
toán của Mỹ (SAS) và chuẩn mực kiểm toán quốc 
tế (ISA) qua các thời kỳ khác nhau. Năm 1977, 
Ủy ban kiểm toán Mỹ (AICPA) ban hành SAS số 
16 là chuẩn mực đầu tiên về gian lận trong kiểm 
toán báo cáo tài chính với tiêu đề “Trách nhiệm 
của kiểm toán viên độc lập đối với phát hiện sai 
sót và hành vi bất hợp pháp”. Trong đó, cụm từ 
“Gian lận trong lập báo cáo tài chính” được đề cập 
là hành vi bất hợp pháp nhằm trình bày sai lệch 
thông tin trên báo cáo tài chính (AICPA, 1977). 
Đến năm 1997, SAS số 82 ban hành thay thế cho 
SAS số 53 (ban hành năm 1988), “Hành vi bất hợp 
pháp” được chuyển thành “Sai phạm từ gian lận 
trong lập báo cáo tài chính là các hành vi sai phạm 
có chủ ý hoặc cố ý bỏ sót thông tin hoặc trình 
bày có chủ ý để lừa dối người sử dụng thông tin” 
(AICPA, 1988; AICPA, 1997, 7). Năm 2002, SAS 
số 99 phát hành thay thế SAS số 82 định nghĩa 
“Sai phạm từ gian lận trong lập báo cáo tài chính 
là hành vi sai phạm có chủ ý hoặc cố ý bỏ sót 
thông tin hay trình bày sai lệch có chủ ý thông 
tin trên báo cáo tài chính nhằm lừa dối người sử 
dụng báo cáo tài chính, mà những sai phạm đó ảnh 
hưởng tới báo cáo tài chính không được trình bày 
tuân thủ theo các nguyên tắc kế toán được chấp 
nhận rộng rãi (GAAP), xét trên khía cạnh trọng 
yếu” (AICPA, 2002, 1722).

Theo VSA số 240 và ISA số 240, “Gian lận 
trong lập báo cáo tài chính là hành vi làm thay 
đổi, làm giả mạo các chứng từ kế toán; làm sai 
lệch hoặc cố ý không trình bày hay cố ý bỏ sót các 
thông tin quan trọng trong báo cáo tài chính; cố 
ý áp dụng sai, không tuân thủ các nguyên tắc kế 
toán trong lập báo cáo tài chính để lừa đảo người 
sử dụng báo cáo tài chính” (IAASB, 2009, 167; 
Bộ Tài chính, 2012, 159).

Gian lận trong lập báo cáo tài chính thường do 
nhà quản lý (Ban Giám đốc và Ban Quản trị) thực 
hiện. Do đó, nhà quản lý thường lạm dụng quyền 
hạn để khống chế kiểm soát nội bộ để điều chỉnh 
báo cáo tài chính bằng các hành vi:

1.Hạch toán các bút toán khống vào thời điểm 
gần cuối niên độ kế toán để điều chỉnh kết quả 
kinh doanh nhằm đạt được mục đích khác nhau 
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phục vụ cho lợi ích cá nhân hoặc doanh nghiệp;
2.Điều chỉnh các giả định và thay đổi các xét 

đoán dùng để ước tính số dư tài khoản một cách 
bất hợp lý; 

3.Không ghi nhận hoặc trì hoãn việc ghi nhận, 
ghi nhận trước các nghiệp vụ phát sinh trong niên 
độ kế toán vào báo cáo tài chính; 

4.Cố tình che dấu và bỏ sót việc trình bày các 
sự kiện và nghiệp vụ ảnh hưởng tới các khoản mục 
trên báo cáo tài chính;

5.Dàn xếp các nghiệp vụ kinh tế phức tạp nhằm 
làm sai lệch tình hình kinh doanh và hiệu quả kinh 
doanh của đơn vị;

6.Sửa đổi chứng từ, sổ sách kế toán và điều 
khoản liên quan đến nghiệp vụ kinh tế phát sinh 
quy mô lớn và bất thường. 

3.2.Các hình thức gian lận trong lập báo cáo tài 
chính

Gian lận trong lập báo cáo tài chính ảnh hưởng 
trực tiếp đến kết quả trên báo cáo tài chính. Tùy theo 
mục tiêu của nhà quản lý, báo cáo tài chính được điều 
chỉnh theo ba hình thức với mức độ khác nhau. Các 
hình thức gian lận trong lập báo cáo tài chính bao 
gồm: khai khống lợi nhuận và tài sản (Net Income/
Net Worth (Asset) Overstatement) hoặc khai giảm 
lợi nhuận và tài sản (Net Income/ Net Worth (Asset) 
Understatement), điều hòa lợi nhuận và tài sản (Net 
Income/ Net Worth (Asset) Smoothing) (Wells, 
2013; ACFE, 2016; Arens & cộng sự, 2017). Các 
cách thức gian lận đối với từng hình thức gian lận 
trong lập báo cáo tài chính như sau:

3.2.1. Hình thức khai khống lợi nhuận và tài sản 
trong lập báo cáo tài chính:

		  Đối với Báo cáo kết quả hoạt động kinh 
doanh: khai khống doanh thu, khai giảm chi phí. 

Đối với Bảng cân đối kế toán: khai khống giá trị tài 
sản ngắn hạn và dài hạn, giảm các khoản nợ phải trả.

Đối với Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: phân loại sai 
luồng tiền từ hoạt động kinh doanh sang hoạt động 
đầu tư hoặc hoạt động tài chính.

Đối với Thuyết minh Báo cáo tài chính: cố tình không 
công bố đầy đủ các thông tin quan trọng liên quan đến 
báo cáo tài chính như công bố thông tin các bên liên 
quan, thay đổi chính sách kế toán,… 

3.2.2. Hình thức khai giảm lợi nhuận và tài sản 
trong lập báo cáo tài chính:

Đối với Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: khai 
giảm doanh thu, khai khống chi phí.

Đối với Bảng cân đối kế toán: ghi giảm giá trị tài 
sản ngắn hạn và dài hạn, ghi tăng nợ phải trả.

Đối với Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: phân loại sai 
luồng tiền từ hoạt động đầu tư hoặc tài chính sang 
hoạt động kinh doanh.

Đối với Thuyết minh Báo cáo tài chính: cố tình 
không công bố hoặc công bố không đầy đủ các 
thông tin trong thuyết minh về tài sản và nợ phải 
thu, nợ phải trả, giao dịch với các bên liên quan, 
chính sách kế toán,... 

3.2.3. Hình thức điều hòa lợi nhuận và tài sản 
trong lập báo cáo tài chính:

	 Điều hòa lợi nhuận/tài sản là hình thức gian 
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Bảng 1. Kết quả thống kê mô tả các hình thức gian lận trong lập báo cáo tài chính 

Các hình thức gian lận  
trong lập báo cáo tài chính 

Số quan sát
Điểm 

tối 
thiểu 

Điểm 
tối đa 

Giá trị 
trung bình 

Độ lệch 
chuẩn 

Khai khống lợi nhuận và tài sản  68 1 5 2,52 1,298 

 Khai giảm lợi nhuận và tài sản 68 1 5 2,47 1,343 

Điều hòa lợi nhuận và tài sản 68 1 5 3,41 0,604 

Valid N (listwise) 68     

Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu của tác giả. 

 

Để thực hiện gian lận trong lập báo cáo tài chính, các doanh nghiệp thường sử dụng các khoản 

mục trong các báo cáo khác nhau trong báo cáo tài chính thực hiện hành vi gian lận.  

5.2. Các khoản mục phổ biến dễ bị sai phạm trọng yếu do gian lận và các cách thức gian lận phổ biến 

trong báo cáo tài chính 

5.2.1. Các khoản mục dễ bị sai phạm trọng yếu do gian lận trong Bảng cân đối kế toán   

Đối với Bảng cân đối kế toán, hàng tồn kho là khoản mục rất phổ biến bị sai phạm trọng yếu nhất do 

gian lận với mức thang điểm là 4,05 diểm. Tiếp theo, khoản mục nợ phải trả và tài sản cố định là các khoản 

mục phổ biến thứ hai dễ bị sai phạm trọng yếu do gian lận (3,29 điểm và 3,17 điểm). Khoản phải thu là hai 

khoản mục tương đối phổ biến với mức điểm (2,76 điểm). Tiền và các khoản tương đương tiền là khoản mục 

không phổ biến bị gian lận trong lập báo cáo tài chính (2,17 điểm).  

Bảng 2. Kết quả thống kê mô tả về các khoản mục dễ bị sai phạm trọng yếu  

do gian lận trong Bảng cân đối kế toán 

Các khoản mục 
Số quan 

sát 
Điểm tối 

thiểu 
Điểm tối 

đa 
Giá trị trung 

bình 
Độ lệch 
chuẩn 

Tiền và các khoản tương đương tiền 68 1,00 4,00 2,17 1,208 

Khoản phải thu  68 2,00 4,00 2,76 1,271 
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lận trong lập báo cáo tài chính mà doanh thu và chi 
phí, tài sản được kết chuyển qua các năm tài chính 
nhằm giảm sự biến động của lợi nhuận/tài sản qua 
các năm. Hay nói cách khác, doanh nghiệp luôn duy 
trì tăng trưởng ổn định đối với lợi nhuận/tài sản mà 
không có sự biến động lợi nhuận tăng hay giảm giữa 
các năm nhằm tạo niềm tin cho nhà đầu tư trong thời 
gian dài hạn. Tùy thuộc vào kết quả hoạt động kinh 
doanh của doanh nghiệp trong năm hiện tại, điều hòa 
lợi nhuận và tài sản được kết hợp giữa các cách thức 
của hình thức gian lận khai khống lợi nhuận và tài sản 
và khai giảm lợi nhuận và tài sản trong lập báo cáo tài 
chính.

4.Phương pháp nghiên cứu 
Tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định 

lượng thông qua sử dụng bảng hỏi để khảo sát các 
kiểm toán viên có kinh nghiệm đang làm việc tại các 
công ty kiểm toán tại Việt Nam được thực hiện từ 
tháng 3 năm 2017 đến tháng 7 năm 2017. Tác giả 
thiết kế bảng hỏi và sử dụng thang đo Likert từ thang 
điểm 1 đến 5 để xác định mức độ phổ biến của các 
hình thức gian lận, các khoản mục dễ bị gian lận và 
các cách thức gian lận đối với các khoản mục với các 
mức điểm khác nhau. Cụ thể, 1 điểm là hoàn toàn 
không phổ biến, 2 điểm là không phổ biến, 3 là phổ 
biến (mức trung bình), 4 điểm là rất phổ biến, 5 điểm 

là hoàn toàn phổ biến. Tổng số phiếu khảo sát được 
phát tới 200 kiểm toán viên có từ 5 năm kinh nghiệm 
kiểm toán và chủ yếu là những kiểm toán viên ở vị trí 
chủ chốt của các công ty kiểm toán tại Việt Nam như 
Phó Giám đốc, Trưởng phòng và Phó phòng kiểm 
toán. 

Quy trình khảo sát được thực hiện theo các cách 
sau: gửi phiếu khảo sát theo email bằng phần mềm 
tự động của Google mail, gọi điện thoại trực tiếp cho 
đối tượng khảo sát, gửi phiếu khảo sát trực tiếp tới 
đối tượng khảo sát tham gia lớp cập nhật kiến thức 
của kiểm toán viên do Bộ Tài chính tổ chức. Sau khi 
thu hồi phiếu khảo sát, tác giả tiến hành loại bỏ phiếu 
khảo sát không hợp lệ và thu về 68 phiếu hợp lệ. Kết 
quả thông tin nhân khẩu học của đối tượng khảo sát 
cho thấy xấp xỉ 70% đối tượng khảo sát là Phó Giám 
đốc, Trưởng phòng và Phó phòng của các công ty 
kiểm toán và 94% là các kiểm toán viên đều có chứng 
chỉ kiểm toán hành nghề của Việt Nam. Đối với loại 
hình công ty kiểm toán, tác giả chia làm 4 nhóm: các 
công ty kiểm toán trong nước là thành viên của hãng 
quốc tế chiếm chủ yếu là 52,3%, tiếp theo là các công 
ty kiểm toán thuộc nhóm Big 4 (21,6%) và công ty 
kiểm toán trong nước không là thành viên của hãng 
quốc tế (21,6%), các công ty kiểm toán nước ngoài 
không thuộc nhóm Big 4 chiếm tỷ lệ thấp 4,5%. 
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Bảng 2. Kết quả thống kê mô tả về các khoản mục dễ bị sai phạm trọng yếu  

do gian lận trong Bảng cân đối kế toán 

Các khoản mục Số quan 
sát 

Điểm tối 
thiểu 

Điểm tối 
đa 

Giá trị trung 
bình 

Độ lệch 
chuẩn 

Tiền và các khoản tương đương tiền 68 1,00 4,00 2,17 1,208 

Khoản phải thu  68 2,00 4,00 2,76 1,271 

Hàng tồn kho 68 3,00 5,00 4,05 0,878 

Tài sản cố định 68 2,00 4,00 3,17 0,711 

Các khoản đầu tư tài chính 68 2,00 4,00 2,52 0,610 

Nợ phải trả 68 2,00 4,00 3,29 0,574 

Vốn chủ sở hữu 68 2,00 4,00 2,47 0,701 

Valid N (listwise) 68     

 Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu của tác giả. 

5.2.2. Các khoản mục dễ bị sai phạm trọng yếu do gian lận trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh 

doanh 

Đối với Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ và giá vốn 

hàng bán là hai khoản mục rất phổ biến dễ bị sai phạm trọng yếu do gian lận đều đạt mức điểm tương ứng là 

4,05 điểm và 3,94 điểm. Các khoản mục này có mối quan hệ tương quan chặt chẽ các khoản mục trên Bảng 

cân đối kế toán, đặc biệt khoản mục giá vốn hàng bán và hàng tồn kho được đánh giá với mức điểm tương tự 

nhau. Thông qua kết quả nghiên cứu, các doanh nghiệp tại Việt Nam đang lạm dụng khoản mục giá vốn hàng 

bán, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, hàng tồn kho và khoản phải thu làm công cụ để khai giảm hoặc 

khống lợi nhuận/tài sản. Tiếp theo, các khoản mục chi phí như chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh 

nghiệp cũng dễ bị thực hiện sai phạm trọng yếu do gian lận (3,11 điểm và 2,94 điểm). Tuy nhiên, các khoản 

mục liên quan đến hoạt động tài chính như doanh thu từ hoạt động tài chính và chi phí hoạt động tài chính đều 

không phải là khoản mục mà doanh nghiệp lạm dụng thực hiện hành vi gian lận (khoảng 2,64 điểm). 
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Tác giả sử dụng phần mềm SPSS tiến hành thống 
kê mô tả để xác định mức độ phổ biến của các hình 
thức gian lận, khoản mục dễ bị gian lận và các cách 
thức gian lận đối với các khoản mục trên báo cáo tài 
chính. Kết quả kiểm định độ tin cậy của thang đo đối 
với các biến đo lường bằng chỉ số Cronbach Alpha 
đều có chỉ số từ 0,7 trở lên. Điều đó cho thấy các 
thang đo đối với các biến đo lường đều đảm bảo độ 
tin cậy.

5.Kết quả nghiên cứu
5.1. Hình thức gian lận phổ biến trong lập báo 

cáo tài chính
Đối với các hình thức gian lận trong lập báo cáo tài 

chính của các doanh nghiệp tại Việt Nam, hình thức 
điều hòa lợi nhuận và tài sản được đánh giá cao nhất 
với mức điểm là 3,41 điểm so với hai hình thức gian 
lận khác trong lập báo cáo tài chính. Hình thức khai 
khống lợi nhuận và tài sản và khai giảm lợi nhuận và 
tài sản có mức điểm tương đồng nhau là 2,52 điểm và 
2,47 điểm. Thông qua kết quả thống kê mô tả, hình 
thức điều hòa lợi nhuận và tài sản là hình thức gian 
lận phổ biến trong lập báo cáo tài chính của các doanh 
nghiệp tại Việt Nam.  

Để thực hiện gian lận trong lập báo cáo tài chính, 
các doanh nghiệp thường sử dụng các khoản mục 
trong các báo cáo khác nhau trong báo cáo tài chính 
thực hiện hành vi gian lận. 

5.2. Các khoản mục phổ biến dễ bị sai phạm 
trọng yếu do gian lận và các cách thức gian lận 
phổ biến trong báo cáo tài chính

5.2.1.Các khoản mục dễ bị sai phạm trọng yếu do 
gian lận trong Bảng cân đối kế toán  

Đối với Bảng cân đối kế toán, hàng tồn kho là 
khoản mục rất phổ biến bị sai phạm trọng yếu nhất do 
gian lận với mức thang điểm là 4,05 diểm. Tiếp theo, 
khoản mục nợ phải trả và tài sản cố định là các khoản 
mục phổ biến thứ hai dễ bị sai phạm trọng yếu do gian 
lận (3,29 điểm và 3,17 điểm). Khoản phải thu là hai 
khoản mục tương đối phổ biến với mức điểm (2,76 
điểm). Tiền và các khoản tương đương tiền là khoản 
mục không phổ biến bị gian lận trong lập báo cáo tài 
chính (2,17 điểm). 

5.2.2.Các khoản mục dễ bị sai phạm trọng yếu 
do gian lận trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh 
doanh

Đối với Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, 
doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ và giá vốn 
hàng bán là hai khoản mục rất phổ biến dễ bị sai phạm 
trọng yếu do gian lận đều đạt mức điểm tương ứng là 
4,05 điểm và 3,94 điểm. Các khoản mục này có mối 
quan hệ tương quan chặt chẽ các khoản mục trên Bảng 
cân đối kế toán, đặc biệt khoản mục giá vốn hàng bán 
và hàng tồn kho được đánh giá với mức điểm tương 
tự nhau. Thông qua kết quả nghiên cứu, các doanh 
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Bảng 3. Kết quả thống kê mô tả các khoản mục phổ biến dễ bị sai phạm trọng yếu do gian lận trong 

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

Các khoản mục  Số  
quan sát 

Điểm tối 
thiểu 

Điểm 
tối đa 

Giá trị trung 
bình 

Độ lệch 
chuẩn 

 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 68 3,00 5,00 4,05 0,543 

 Doanh thu từ hoạt động tài chính 68 2,00 3,00 2,64 0,481 

 Giá vốn hàng bán 68 3,00 5,00 3,94 0,543 

 Chi phí bán hàng 68 2,00 4,00 3,11 0,586 

Chí phí quản lý doanh nghiệp 68 2,00 4,00 2,94 0,730 

Chi phí hoạt động tài chính 68 2,00 4,00 2,64 0,685 

Valid N (listwise) 68     

Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu của tác giả. 

 

5.2.3. Các cách thức gian lận đối với các khoản mục trên báo cáo tài chính 

Để thực hiện hành vi gian lận đối với các khoản mục trên báo cáo tài chính, các doanh nghiệp 

tiến hành thực hiện các cách thức gian lận như sau: 

Với mục tiêu điều chỉnh báo cáo tài chính theo hình thức khai khống lợi nhuận/tài sản, giả mạo doanh 

thu với mức điểm là 3,82 điểm. Tiếp theo, cách thức cố tình hạch toán sai niên độ kế toán đối với các giao dịch 

phát sinh với điểm trung bình là 3,52 điểm. Không công bố đầy đủ các thông tin trong thuyết minh báo cáo tài 

chính là cách thức gian lận tương đối phổ biến (3,35 điểm). Giấu công nợ và ghi giảm chi phí là hình thức phổ 

biến (xấp xỉ 3,3 điểm) trùng hợp với kết quả nghiên cứu về khoản mục nợ phải trả và các khoản mục chi phí 

như giá vốn hàng bán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp nhằm che dấu các giao dịch bất hợp 

pháp hoặc bất thường để chuyển lỗ hoặc chi phí cho các công ty con/các công ty có mục đích đặc biệt, 

che dấu công bố các khoản công nợ tiềm tàng,… Tuy nhiên, cách thức gian lận thông qua định giá sai tài sản 

không phải là cách thức gian lận phổ biến của doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay (2,58 điểm). 

Đối với hình thức khai giảm lợi nhuận/tài sản, cố tình khai giảm doanh thu là cách thức gian lận 

phổ biến nhất liên quan khai giảm doanh thu với mức điểm trung bình cao nhất là 3,52 điểm. Tiếp theo, 
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nghiệp tại Việt Nam đang lạm dụng khoản mục giá 
vốn hàng bán, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch 
vụ, hàng tồn kho và khoản phải thu làm công cụ để 
khai giảm hoặc khống lợi nhuận/tài sản. Tiếp theo, 
các khoản mục chi phí như chi phí bán hàng và chi 
phí quản lý doanh nghiệp cũng dễ bị thực hiện sai 
phạm trọng yếu do gian lận (3,11 điểm và 2,94 điểm). 
Tuy nhiên, các khoản mục liên quan đến hoạt động 
tài chính như doanh thu từ hoạt động tài chính và chi 
phí hoạt động tài chính đều không phải là khoản mục 
mà doanh nghiệp lạm dụng thực hiện hành vi gian lận 
(khoảng 2,64 điểm).

5.2.3.Các cách thức gian lận đối với các khoản 
mục trên báo cáo tài chính

Để thực hiện hành vi gian lận đối với các khoản 
mục trên báo cáo tài chính, các doanh nghiệp tiến 
hành thực hiện các cách thức gian lận như sau:

Với mục tiêu điều chỉnh báo cáo tài chính theo hình 
thức khai khống lợi nhuận/tài sản, giả mạo doanh thu 
với mức điểm là 3,82 điểm. Tiếp theo, cách thức cố 
tình hạch toán sai niên độ kế toán đối với các giao dịch 
phát sinh với điểm trung bình là 3,52 điểm. Không 
công bố đầy đủ các thông tin trong thuyết minh báo 
cáo tài chính là cách thức gian lận tương đối phổ biến 
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Bảng 4. Kết quả thống kê mô tả các cách thức gian lận trong lập báo cáo tài chính 
đối với các hình thức gian lận của các doanh nghiệp tại Việt Nam 

Các cách thức gian lận trong lập báo cáo tài chính Số  
quan sát 

Điểm 
tối 

thiểu 

Điểm 
tối đa 

Giá trị 
trung 
bình 

Độ lệch 
chuẩn 

Hình thức khai khống lợi nhuận và tài sản       

Doanh thu giả mạo 68 2,00 5,00 3,82 0,862 

Giấu công nợ và chi phí 68 3,00 5,00 3,29 0,574 

Định giá sai tài sản 68 1,00 4,00 2,58 0,918 

Cố tình hạch toán sai niên độ 68 3,00 4,00 3,52 0,502 

Công bố không đầy đủ thông tin trong TMbáo cáo tài 
chính 

68 3,00 4,00 3,35 0,481 

Valid N (listwise) 68     

Hình thức khai giảm lợi nhuận và tài sản      

Cố tình khai giảm doanh thu 68 2,00 4,00 3,52 0,781 

Khai tăng công nợ và chi phí 68 3,00 4,00 3,17 0,384 

Định giá tài sản sai 68 1,00 4,00 2,41 0,777 

Cố tình hạch toán sai niên độ 68 2,00 5,00 3,47 0,701 

Công bố không đầy đủ thông tin trong TMbáo cáo tài 
chính 

68 2,00 4,00 3,17 0,516 

Valid N (listwise) 68     

Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu của tác giả. 

 

6. Kết luận  

 Hình thức gian lận phổ biến trong lập báo cáo tài chính tại các doanh nghiệp Việt Nam là hình thức 

điều hòa lợi nhuận/tài sản do báo cáo tài chính được lập với mục tiêu khác nhau. Để thực hiện hành vi 
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(3,35 điểm). Giấu công nợ và ghi giảm chi phí là hình 
thức phổ biến (xấp xỉ 3,3 điểm) trùng hợp với kết quả 
nghiên cứu về khoản mục nợ phải trả và các khoản 
mục chi phí như giá vốn hàng bán chi phí bán hàng 
và chi phí quản lý doanh nghiệp nhằm che dấu các 
giao dịch bất hợp pháp hoặc bất thường để chuyển 
lỗ hoặc chi phí cho các công ty con/các công ty có 
mục đích đặc biệt, che dấu công bố các khoản công 
nợ tiềm tàng,… Tuy nhiên, cách thức gian lận thông 
qua định giá sai tài sản không phải là cách thức gian 
lận phổ biến của doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay 
(2,58 điểm).

Đối với hình thức khai giảm lợi nhuận/tài sản, cố 
tình khai giảm doanh thu là cách thức gian lận phổ 
biến nhất liên quan khai giảm doanh thu với mức 
điểm trung bình cao nhất là 3,52 điểm. Tiếp theo, cố 
tình hạch toán sai niên độ kế toán đối với các giao 
dịch phát sinh như hạch toán sai thời điểm phát sinh 
các giao dịch liên quan doanh thu và chi phí. Công 
bố không đầy đủ thông tin trên thuyết minh báo cáo 
tài chính, khai tăng công nợ và chi phí cũng là cách 
thức gian lận phổ biến trong hình thức gian lận khai 
giảm lợi nhuận/tài sản. Định giá tài sản cũng không 
phải cách thức gian lận phổ biến đối với báo cáo tài 
chính của doanh nghiệp tại Việt Nam (2,41 điểm).

6. Kết luận	
Hình thức gian lận phổ biến trong lập báo cáo tài 

chính tại các doanh nghiệp Việt Nam là hình thức 
điều hòa lợi nhuận/tài sản do báo cáo tài chính được 
lập với mục tiêu khác nhau. Để thực hiện hành vi 
gian lận, các khoản mục doanh thu bán hàng và cung 
cấp dịch vụ, giá vốn hàng bán, hàng tồn kho, nợ phải 
trả, tài sản cố định và chi phí bán hàng là các khoản 
mục phổ biến dễ bị gian lận trong lập báo cáo tài 
chính. Cụ thể, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch 
vụ thường bị khai khống thông qua giả mạo doanh 
thu hoặc ghi nhận sai thời điểm phát sinh; giá vốn 
hàng bán thường bị khai giảm hoặc tăng thông qua 
các ước tính kế toán, ghi nhận sai niên độ kế toán. 
Đối với khoản mục chi phí và nợ phải trả, doanh 
nghiệp thường tiến hành che dấu công nợ và chi phí 
hoặc cố tình khai giảm chi phí thông qua hạch toán 
sai niên độ hoặc thông qua các ước tính kế toán. 

Kết quả nghiên cứu tương đối tương đồng với các 
kết quả nghiên cứu trên thế giới và Việt Nam về các 
khoản mục, cách thức thực hiện gian lận trong lập 
báo cáo tài chính (COSO,1999; GAO, 2002; Rezaee, 
2005; COSO, 2010; ACFE, 2011; Lý Trần Kim 

Ngân, 2011; Dechow & cộng sự, 2011; Lê Nguyễn 
Thế Cường, 2013; Lau và Ooi, 2016; Tạ Thu Trang, 
2017). Tuy nhiên, hình thức gian lận có sự khác biệt 
giữa thế giới và Việt Nam do kết quả nghiên cứu 
trên thế giới chủ yếu thực hiện với khách thể là các 
công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán như 
kết quả nghiên cứu của COSO (1999), GAO (2002), 
COSO (2010), kết quả khảo sát về gian lận toàn cầu 
của ACFE (2011), Lý Trần Kim Ngân (2011), Lê 
Nguyễn Thế Cường (2013), Lau và Ooi (2016), Tạ 
Thu Trang (2017) nên hình thức gian lận chủ yếu là 
khai khống lợi nhuận và tài sản. 

Bài báo đã chỉ ra các hình thức và cách thức gian 
lận khác nhau trong lập báo cáo tài chính của các 
doanh nghiệp tại Việt Nam nhằm giúp các công ty 
kiểm toán và những người quan tâm xác định các 
hình thức gian lận phổ biến, khoản mục thường bị 
doanh nghiệp lạm dụng thực hiện hành vi gian lận 
và cách thức gian lận ảnh hưởng tới sai phạm trọng 
yếu tác động cấp độ báo cáo tài chính và cấp độ cơ 
sở dẫn liệu hỗ trợ cho kiểm toán viên và các những 
người quan tâm có thể đưa ra quyết định kiểm toán 
và đầu tư một cách đúng đắn.

Dù vậy, kết quả nghiên cứu của bài báo cũng có 
một số hạn chế. Về phạm vi nghiên cứu, tác giả tập 
trung nghiên cứu hình thức, cách thức và các khoản 
mục dễ bị gian lận trong lập báo cáo tài chính của 
các doanh nghiệp tại Việt Nam mà chưa thực hiện 
nghiên cứu hành vi biển thủ tài sản tác động việc lập 
báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Về đối tượng 
khảo sát, tác giả tập trung khảo sát các kiểm toán 
viên độc lập. Để đảm bảo kết quả khảo sát có độ tin 
cậy và phản ánh trung thực thực trạng gian lận trong 
lập báo cáo tài chính, đối tượng khảo sát là các kiểm 
toán viên có kinh nghiệm lâu năm và thường tham 
gia lập kế hoạch kiểm toán, đặc biệt đánh giá rủi ro 
có gian lận.  Do đó, tác giả tập trung khảo sát các 
kiểm toán viên có vị trí chủ chốt trong công ty kiểm 
toán như Phó Giám đốc, Trưởng phòng và Phó phòng 
kiểm toán. Số lượng phiếu khảo sát của nghiên cứu 
tương đối hạn chế là 68 phiếu. Tuy nhiên, đối tượng 
khảo sát trong tương lai cần tiếp tục mở rộng đối với 
các đối tượng khác như Trưởng kiểm toán nội bộ, 
chuyên gia điều tra gian lận, Giám đốc tài chính và 
Kế toán trưởng của các doanh nghiệp tại Việt Nam.
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